
C1 C2 C3 B1 B2 A1 A2

29/12

PTTC

 Đi trong đường 

hẹp đầu đội túi 

cát

PTTM Hát "Đu 

quay"

PTNT

Tách 1 nhóm có 

3 đối tượng 

thành 2 nhóm

PTTC 

 Chạy 15m trong 

khoảng 10 giây

PTTM

 ÂN: Hát bài “ 

Hát không xả rác

PTNT

Số 9 tiết 1

PTTC

Đi thay đổi tốc 

độ theo hiệu lệnh

30/12

PTTM

 Hát: Đu quay

 PNT

PTTC

Đi trong đường 

hẹp đầu đội túi 

cát

PTNN

Thơ: Bé giữ vệ 

sinh môi trường

 PTNT

 KP: Điều kì diệu 

của giấy

PTTC 

 Chạy 15m trong 

khoảng 10 giây

PTTC:

  Đi thay đổi tốc 

độ theo hiệu lệnh 

PTNT

 Toán số 9 (Tiết 

1).

31/12

PTNN

 Thơ: Bé giữ vệ 

sinh môi trường

PTNT

Tách 1 nhóm có 

3 đối tượng 

thành 2 nhóm

PTTC

Đi trong đường 

hẹp đầu đội túi 

cát

PTTM

 ÂN: Hát bài “ 

Hát không xả rác

PTNN

 Truyện “ Tâm sự 

của vỏ hộp”

PTNNLàm quen 

b,d,đ

PTTCKN-XH

 Bé nói không 

với rác thải.

01/01
Nghỉ Tết dương 

lịch

Nghỉ Tết dương 

lịch

Nghỉ Tết dương 

lịch

Nghỉ Tết dương 

lịch

Nghỉ Tết dương 

lịch

Nghỉ Tết dương 

lịch

Nghỉ Tết dương 

lịch

02/01

PTNT

 Tách 1 nhóm có 

3 đối tượng 

thành 2 nhóm

PTNN

Thơ: Bé giữ vệ 

sinh môi trường

PTTM

 Hát: Đu quay

PTNN

 Truyện “ Tâm sự 

của vỏ hộp”

PTNT

 KP: Điều kì diệu 

của giấy

PTTM

 Cắt dán hoa từ 

nguyên liệu thiên 

nhiên

PTNN

 Làm quen chữ 

cái: “b,d,đ”

05/01

PTNT

 Tách 1 nhóm có 

3 đối tượng 

thành 2 nhóm

PTTM

VĐTN: Con diều 

giấy

TCKNXH

Vứt rác đúng nơi 

quy định

PTTC

 Tung bóng lên 

cao và bắt bóng 

bằng 2 tay

PTNN

 Thơ: “ Đừng 

nhé bé ơi”

PTNT

 Khám phá : Sự 

kì diệu của giấy

PTTC

 Chạy thay đổi 

tốc độ theo hiệu 

lệnh.
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C1 C2 C3 B1 B2 A1 A2
Ngày

Khối 3T Khối 4T Khối 5T

06/01

PTTC

 Bật xa 25cm

 PTC

PTTC

Bật xa 25cm

PTNT

KP sự kì diệu 

của giấy

PTNT

 Toán: Số 4 (tiết 

3)

PTTC

 Tung bóng lên 

cao và bắt bóng 

bằng 2 tay

PTTC

 Chạy thay đổi 

tốc độ theo hiệu 

lệnh

PTTM

 Cắt dán hoa từ 

nguyên liệu thiên 

nhiên.

07/01

PTNN

 Truyện” Mẩu 

giấy vụn”

PTNN

Truyện” Mẩu 

giấy vụn”

PTTC

Bật xa 25cm

PTTCKNXH

 Dạy trẻ kĩ năng 

bỏ rác đúng nơi 

quy định

PTTM

 VĐTTTC: Bài “ 

Bé ơi hãy nhớ”

PTTM

 Dạy hát “Em vẽ 

Môi trường màu 

xanh”

PTNN

 Dạy thơ: “Bé 

giữ vệ sinh môi 

trường”

08/01

PTTM

 VĐTT: Con 

diều giấy

TCKNXH

Vứt rác đúng nơi 

quy định

PTNN

Truyện” Mẩu 

giấy vụn”

PTNN

 Thơ: “ Đừng 

nhé bé ơi”

PTNT

 Toán: Số 4 (tiết 

3)

PTNN

 Thơ “Bé giữ vệ 

sinh môi trường”

PTNT

 Khám phá sự kỳ 

diệu của giấy

09/01

PTNT

 KP sự kì diệu 

của giấy

PTNT

KP sự kì diệu 

của giấy

PTTM

 VĐTT: Con 

diều giấy

PTTM

 VĐTTTC: Bài “ 

Bé ơi hãy nhớ”

PTTCKNXH

 Dạy trẻ kĩ năng 

bỏ rác đúng nơi 

quy định

TCKNXH

 Kĩ năng: dạy trẻ 

bỏ rác đúng nơi 

quy định

PTTM

 Dạy hát: “Em vẽ 

môi trường màu 

xanh”

10/01

TCKNXH

 Vứt rác đúng 

nơi quy định

Trò chơi chữ 

cái : “b,d,đ”


